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tính
Ngành Số báo danh Ghi chú

1 FI-1 Nguyễn Tiến Hùng 05/09/2004 Nam Ngư nghiệp 51131256

2 FI-2 Nguyễn Văn Công 05/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50355255

3 FI-3 Trần Minh Quy 28/09/1987 Nam Ngư nghiệp 50548948

4 FI-4 Trần Phẻ 20/08/1994 Nam Ngư nghiệp 50359191

5 FI-5 Nguyễn Ngọc Anh 24/03/2004 Nam Ngư nghiệp 51130462

6 FI-6 Hoàng Đức Ngọ 22/09/2002 Nam Ngư nghiệp 50543330

7 FI-7 Lê Đình Nhật 10/08/2001 Nam Ngư nghiệp 50355327

8 FI-8 Phạm Văn Sang 02/04/2001 Nam Ngư nghiệp 50355342

9 FI-9 Nguyễn Hữu Bình 11/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50353070

10 FI-10 Trần Duy Thành 23/08/1996 Nam Ngư nghiệp 50352513

11 FI-11 Văn Sỹ Long 10/02/1994 Nam Ngư nghiệp 50353935

12 FI-12 Trương Công Minh 10/08/1999 Nam Ngư nghiệp 50352589

13 FI-13 Bùi Hoài Nam 10/02/2003 Nam Ngư nghiệp 50546609

14 FI-14 Lê Hải Phong 20/10/1995 Nam Ngư nghiệp 50355256

15 FI-15 Vũ Thanh Quân 24/08/1999 Nam Ngư nghiệp 50354037

16 FI-16 Mai Thị Tý 12/07/1984 Nữ Ngư nghiệp 51130595

17 FI-17 Nguyễn Thị Tình 10/05/1996 Nữ Ngư nghiệp 50356914

18 FI-18 Phùng Thế Uy 12/05/2003 Nam Ngư nghiệp 50546694

19 FI-19 Phạm Minh Hiếu 08/04/1999 Nam Ngư nghiệp 50350976

20 FI-20 Phạm Nhật Linh 01/11/1996 Nam Ngư nghiệp 50542243

21 FI-21 Chu Huy Hạnh 12/02/1998 Nam Ngư nghiệp 50353199

22 FI-22 Hồ Bá Phong 07/02/1991 Nam Ngư nghiệp 50354035

23 FI-23 Nguyễn Phúc Sỹ 11/12/1990 Nam Ngư nghiệp 50353986

24 FI-24 Nguyễn Văn Sơn 18/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50353917

25 FI-25 Nguyễn Phùng Đạo 09/10/1997 Nam Ngư nghiệp 50352944

26 FI-26 Nguyễn Văn Phong 30/08/1991 Nam Ngư nghiệp 50359253

27 FI-27 Lê Văn Phát 25/10/1994 Nam Ngư nghiệp 50547800

28 FI-28 Phạm Văn Toàn 17/01/2004 Nam Ngư nghiệp 51130488

29 FI-29 Lê Văn Vinh 25/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50353963

30 FI-30 Đặng Văn Minh 02/06/1992 Nam Ngư nghiệp 50352659

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG XUẤT CẢNH NGÀY 10/11/2024

(Kèm theo Công văn số 888/TTLĐNN-TCLĐ ngày 06/11/2024 của Trung tâm Lao động ngoài nước)



31 FI-31 Lê Viết Hùng 15/03/1994 Nam Ngư nghiệp 50353109

32 FI-32 Nguyễn Đức Tiên 27/03/1994 Nam Ngư nghiệp 50353815

33 FI-33 Trương Văn Lợi 25/05/1999 Nam Ngư nghiệp 50355130

34 FI-34 Nguyễn Văn Giang 16/06/1991 Nam Ngư nghiệp 50541965

35 FI-35 Cao Văn Lợi 30/06/1988 Nam Ngư nghiệp 50544955

36 FI-36 Lê Duy Dũng 29/07/2002 Nam Ngư nghiệp 50542049

37 FI-37 Trần Văn Kiệt 06/09/2002 Nam Ngư nghiệp 50544873

38 FI-38 Lê Văn Tuấn 03/08/1999 Nam Ngư nghiệp 50357405

39 FI-39 Nguyễn Văn Hưng 02/02/1997 Nam Ngư nghiệp 50354406

40 FI-40 Trương Gia Thành 14/03/1998 Nam Ngư nghiệp 50358451

41 FI-41 Phạm Văn Hoàng 19/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50354044

42 FI-42 Võ Văn Nam 02/10/2000 Nam Ngư nghiệp 50357426

43 FI-43 Bùi Bá Tuấn 15/06/1995 Nam Ngư nghiệp 50351922

44 FI-44 Nguyễn Tuấn Pháp 01/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50357018

45 FI-45 Nguyễn Văn Mậu 18/03/1998 Nam Ngư nghiệp 50352957

46 FI-46 Phạm Ngọc Quang 01/12/1997 Nam Ngư nghiệp 50352844

47 FI-47 Nguyễn Quốc Tuấn 04/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50359263

48 FI-48 Nguyễn Văn Công 11/08/1998 Nam Ngư nghiệp 50353055

49 FI-49 Trần Hữu Hoài 21/10/1992 Nam Ngư nghiệp 50545031

50 FI-50 Ngô Văn Vũ 10/08/2003 Nam Ngư nghiệp 50352657

51 FI-51 Nguyễn Nam Khánh 17/08/2002 Nam Ngư nghiệp 50354019

52 FI-52 Đặng Thanh Hải 19/12/1996 Nam Ngư nghiệp 50353115

53 FI-53 Đồng Minh Định 14/01/2000 Nam Ngư nghiệp 50350769

54 FI-54 Nguyễn Văn Việt 10/10/1996 Nam Ngư nghiệp 50355215

55 FI-55 Trần Văn Chiến 28/08/2000 Nam Ngư nghiệp 50351933

56 FI-56 Nguyễn Văn Khoa 11/09/2000 Nam Ngư nghiệp 50352937

57 FI-57 Trần Văn Giáp 25/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50352533

58 FI-58 Phạm Văn An 30/06/1995 Nam Ngư nghiệp 50355185

59 FI-59 Hồ Văn Thành 09/05/2000 Nam Ngư nghiệp 50353984

60 FI-60 Hoàng Ngọc Bảo 01/02/2004 Nam Ngư nghiệp 50356909

61 FI-61 Nguyễn Văn Ngọc 10/06/1994 Nam Ngư nghiệp 50352797

62 FI-62 Nguyễn Xuân Hà 20/02/2000 Nam Ngư nghiệp 50543574

63 FI-63 Hoàng Văn Sơn 21/04/2002 Nam Ngư nghiệp 50352271



64 FI-64 Nguyễn Chí Bảo 23/08/2003 Nam Ngư nghiệp 50353907

65 FI-65 Vũ Văn Thế 23/07/1997 Nam Ngư nghiệp 50543449

66 FI-66 Vũ Xuân Lưu 23/02/1995 Nam Ngư nghiệp 50353848

67 FI-67 Nguyễn Trọng Cảnh 13/01/2001 Nam Ngư nghiệp 50355086

68 FI-68 Nguyễn Đình Sử 21/02/2003 Nam Ngư nghiệp 51132031

69 FI-69 Trần Văn Pháp 03/01/1995 Nam Ngư nghiệp 50355119

70 FI-70 Nguyễn Hữu Dũng 08/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50355257

71 FI-71 Trương Phú Hải 13/11/1993 Nam Ngư nghiệp 50352832

72 FI-72 Phạm Minh Kiều 10/05/1993 Nam Ngư nghiệp 50359187

73 FI-73 Trương Như Trung 05/07/1999 Nam Ngư nghiệp 50352977

74 FI-74 Trần Văn Thành 20/09/1999 Nam Ngư nghiệp 50544970

75 FI-75 Nguyễn Văn Vinh 01/05/2002 Nam Ngư nghiệp 50355179

76 FI-76 Hoàng Văn Kỹ 19/03/2003 Nam Ngư nghiệp 51130210

77 FI-77 Nguyễn Văn Dương 01/09/2005 Nam Ngư nghiệp 50353850

78 FI-78 Dương Chí Được 17/03/1991 Nam Ngư nghiệp 50355211

79 FI-79 Phạm Quốc Cường 20/06/1993 Nam Ngư nghiệp 50357010

80 FI-80 Trịnh Đình Hiếu 02/02/1999 Nam Ngư nghiệp 50352847


